
Ngành Môn học Tín chỉ Đơn giá Thành tiền GV DẠY

A Chính trị 2 150.000      300.000         T.THIỆN

A Pháp luật 1 150.000      150.000         C.NGA

A Giáo dục thể chất 1 150.000      150.000         T.VINH

A Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 150.000      450.000         C.KHOA

A Tin học 2 150.000      300.000         C.PHƯỢNG

A Tiếng Anh 4 150.000      600.000         C.TUYỀN

A Giải phẫu - Sinh lý vật nuôi 3 150.000      450.000         T. HUỲNH 

A Vi sinh vật thú y 2 150.000      300.000         T. DŨNG

A Giống vật nuôi - Kỹ thuật TG 2 150.000      300.000         T. DŨNG

A Dược lý thú y 3 150.000      450.000         T. HUỲNH 

A Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi 2 150.000      300.000         C. CHÂU

A Cơ khí chăn nuôi 2 150.000      300.000         T. NGÂN

A Quản lý trang trại 2 150.000      300.000         T.LINH

A Nội chẩn (chẩn đoán & bệnh nội khoa) 3 150.000      450.000         T. HUỲNH 

A Chăn nuôi gia cầm 2 150.000      300.000         T. DŨNG

A Chăn nuôi heo 2 150.000      300.000         C.HÀ

A Chăn nuôi thú nhai lại 2 150.000      300.000         T. DŨNG

A Bệnh Ngoại - Sản khoa 2 150.000      300.000         T. HUỲNH 

A Môi trường và ATSH trong CNTY 2 150.000      300.000         T. DŨNG

A Bệnh truyền nhiễm 3 150.000      450.000         T. HUỲNH 

A Bệnh Ký sinh trùng 2 150.000      300.000         T. DŨNG

A Luật thú y & Kiểm nghiệm thú sản 2 150.000      300.000         T. HUỲNH 

A Rèn nghề chăn nuôi 3 150.000      450.000         T. DŨNG

A Rèn nghề thú y 3 150.000      450.000         T. HUỲNH 

A Nuôi dưỡng & phòng bệnh cho thú cưng 2 150.000      300.000         T. HUỲNH 

A Thực tập tốt nghiệp 7 150.000      1.050.000      KHOA

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀ ĐĂNG KÍ HỌC LẠI GHÉP (2021-2022) CỦA K36 VÀ K37

Đối với HS k36, K37 không học VĂN HÓA được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp 38A2, TY26 

đối với ngành A; 38B2, NH15 đối với ngành B; 38C2, KT2 đối với ngành C; 38D2, DC11 đối với ngành D; 38E2 

đối với ngành E; 38F2 đối với ngành F; 38H2 đối với ngành H; 38M2 đối với ngành M. Hàng tuần, HS chủ động lên 

web xem tkb lớp đăng kí

Đối với HS K37 đang học VĂN HÓA chỉ được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp TY26 đối với 

ngành A; NH15 đối với ngành B; KT2 đối với ngành C; DC11 đối với ngành D. Hàng tuần, HS chủ động lên web 

xem tkb lớp đăng kí

👉 Nộp tiền vào tài khoản TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP

👉 Số tài khoản: 65010003739824 tại BIDV BÌNH DƯƠNG (ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi 

nhánh Bình Dương)

👉 Nội dung: Họ tên HS- Lớp – học lại (VD: Nguyễn Văn A_37A2_học lại)

VD1: Bạn An học lớp 37C3 (đang học lớp 11) bị HỌC LẠI môn LUẬT KINH TẾ. An sẽ dò trong bảng môn Luật 

kinh tế có 2 chỉ, đóng tiền là 300k và phải đăng kí học ở lớp tại chức KT2; GV dạy là cô Minh

VD2: Bạn Lan học lớp 37D1 (không học văn hóa) bị HỌC LẠI môn ĐẠI CƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. Lan sẽ 

dò trong bảng môn Đại cương quản lý nhà nước có 2 chỉ, đóng tiền là 360k và được quyền đăng kí học ở lớp 38D2 

hoặc DC11; GV dạy là thầy Tấn



Ngành Môn học Tín chỉ Đơn giá Thành tiền GV DẠY

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀ ĐĂNG KÍ HỌC LẠI GHÉP (2021-2022) CỦA K36 VÀ K37

Đối với HS k36, K37 không học VĂN HÓA được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp 38A2, TY26 

đối với ngành A; 38B2, NH15 đối với ngành B; 38C2, KT2 đối với ngành C; 38D2, DC11 đối với ngành D; 38E2 

đối với ngành E; 38F2 đối với ngành F; 38H2 đối với ngành H; 38M2 đối với ngành M. Hàng tuần, HS chủ động lên 

web xem tkb lớp đăng kí

Đối với HS K37 đang học VĂN HÓA chỉ được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp TY26 đối với 

ngành A; NH15 đối với ngành B; KT2 đối với ngành C; DC11 đối với ngành D. Hàng tuần, HS chủ động lên web 

xem tkb lớp đăng kí

👉 Nộp tiền vào tài khoản TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP

👉 Số tài khoản: 65010003739824 tại BIDV BÌNH DƯƠNG (ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi 

nhánh Bình Dương)

👉 Nội dung: Họ tên HS- Lớp – học lại (VD: Nguyễn Văn A_37A2_học lại)

VD1: Bạn An học lớp 37C3 (đang học lớp 11) bị HỌC LẠI môn LUẬT KINH TẾ. An sẽ dò trong bảng môn Luật 

kinh tế có 2 chỉ, đóng tiền là 300k và phải đăng kí học ở lớp tại chức KT2; GV dạy là cô Minh

VD2: Bạn Lan học lớp 37D1 (không học văn hóa) bị HỌC LẠI môn ĐẠI CƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. Lan sẽ 

dò trong bảng môn Đại cương quản lý nhà nước có 2 chỉ, đóng tiền là 360k và được quyền đăng kí học ở lớp 38D2 

hoặc DC11; GV dạy là thầy Tấn

B Chính trị 2 150.000      300.000         T.THIỆN

B Pháp luật 1 150.000      150.000         C.NGA

B Giáo dục thể chất 1 150.000      150.000         T.VINH

B Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 150.000      450.000         C.KHOA

B Tin học 2 150.000      300.000         C.PHƯỢNG

B Tiếng Anh 4 150.000      600.000         C.TUYỀN

B Sinh lý thực vật 3 150.000      450.000         T.BIÊN

B Giống cây trồng 2 150.000      300.000         T.TƯỜNG

B Đất và phân bón 3 150.000      450.000         T.BIÊN

B Thuốc BVTV 3 150.000      450.000         T.TƯỜNG

B BVTV đại cương 3 150.000      450.000         T.TƯỜNG

B Quản trị sản xuất kinh doanh 2 150.000      300.000         T.LINH

B Vi sinh vật trồng trọt 2 150.000      300.000         T.TƯỜNG

B Cơ khí nông nghiệp 2 150.000      300.000         T.NGÂN

B Cây lương thực 2 150.000      300.000         C.TIÊN

B Cây công nghiệp 2 150.000      300.000         C.TIÊN

B Cây cao su 2 150.000      300.000         C.TIÊN

B Cây ăn quả 2 150.000      300.000         T.TƯỜNG

B Cây rau 2 150.000      300.000         T.DŨNG

B Kỹ thuật canh tác không đất 2 150.000      300.000         T.BIÊN

B Pháp lệnh chuyên ngành 2 150.000      300.000         C.TIÊN

B Cây hoa kiểng 2 150.000      300.000         T.BIÊN

B Kỹ thuật trồng nấm 2 150.000      300.000         T.BIÊN

B Rèn nghề Cây rau 1 150.000      150.000         T.DŨNG

B Rèn nghề Cây nấm 1 150.000      150.000         T.BIÊN

B Rèn nghề Cây lương thực 1 150.000      150.000         C.TIÊN

B Rèn nghề Cây ăn trái 1 150.000      150.000         T.TƯỜNG

B Rèn nghề Cây cao su 1 150.000      150.000         C.TIÊN

B Rèn nghề Cây hoa kiểng 1 150.000      150.000         T.BIÊN

B Rèn nghề Bảo vệ thực vật 1 150.000      150.000         T.TƯỜNG

B Thủy nông 2 150.000      300.000         C.TIÊN

B Thực tập tốt nghiệp 7 150.000      1.050.000      KHOA



Ngành Môn học Tín chỉ Đơn giá Thành tiền GV DẠY

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀ ĐĂNG KÍ HỌC LẠI GHÉP (2021-2022) CỦA K36 VÀ K37

Đối với HS k36, K37 không học VĂN HÓA được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp 38A2, TY26 

đối với ngành A; 38B2, NH15 đối với ngành B; 38C2, KT2 đối với ngành C; 38D2, DC11 đối với ngành D; 38E2 

đối với ngành E; 38F2 đối với ngành F; 38H2 đối với ngành H; 38M2 đối với ngành M. Hàng tuần, HS chủ động lên 

web xem tkb lớp đăng kí

Đối với HS K37 đang học VĂN HÓA chỉ được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp TY26 đối với 

ngành A; NH15 đối với ngành B; KT2 đối với ngành C; DC11 đối với ngành D. Hàng tuần, HS chủ động lên web 

xem tkb lớp đăng kí

👉 Nộp tiền vào tài khoản TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP

👉 Số tài khoản: 65010003739824 tại BIDV BÌNH DƯƠNG (ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi 

nhánh Bình Dương)

👉 Nội dung: Họ tên HS- Lớp – học lại (VD: Nguyễn Văn A_37A2_học lại)

VD1: Bạn An học lớp 37C3 (đang học lớp 11) bị HỌC LẠI môn LUẬT KINH TẾ. An sẽ dò trong bảng môn Luật 

kinh tế có 2 chỉ, đóng tiền là 300k và phải đăng kí học ở lớp tại chức KT2; GV dạy là cô Minh

VD2: Bạn Lan học lớp 37D1 (không học văn hóa) bị HỌC LẠI môn ĐẠI CƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. Lan sẽ 

dò trong bảng môn Đại cương quản lý nhà nước có 2 chỉ, đóng tiền là 360k và được quyền đăng kí học ở lớp 38D2 

hoặc DC11; GV dạy là thầy Tấn

C Chính trị 2 150.000      300.000         T.THIỆN

C Pháp luật 1 150.000      150.000         C.NGA

C Giáo dục thể chất 1 150.000      150.000         T.VINH

C Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 150.000      450.000         C.KHOA

C Tin học 2 150.000      300.000         C.PHƯỢNG

C Tiếng Anh 4 150.000      600.000         C.KHUÊ

C Luật kinh tế 2 150.000      300.000         C.MINH

C Soạn thảo văn bản 2 150.000      300.000         T.CHÍ

C Kinh tế vi mô 2 150.000      300.000         T.LINH

C Lý thuyết thống kê 2 150.000      300.000         T.CHÍ

C Lý thuyết kế toán 4 150.000      600.000         C.HẰNG

C Thống kê doanh nghiệp 2 150.000      300.000         T.LINH

C Thuế 2 150.000      300.000         C.HẰNG

C Tài chính doanh nghiệp 3 150.000      450.000         T.CHÍ

C Kế toán doanh nghiệp 1 4 150.000      600.000         C.HẰNG

C Kế toán doanh nghiệp 2 4 150.000      600.000         C.HẰNG

C Rèn nghề Kế toán trong DN sản xuất 2 150.000      300.000         C.HẰNG

C Phân tích hoạt động kinh doanh 2 150.000      300.000         T.CHÍ

C Tin học kế toán 3 150.000      450.000         T.LINH

C Rèn nghề Tin học kế toán 2 150.000      300.000         T.LINH

C Rèn nghề Kê khai thuế doanh nghiệp 1 150.000      150.000         C.HẰNG

C Marketing 2 150.000      300.000         T.LINH

C Quản trị doanh nghiệp 2 150.000      300.000         T.LINH

C Thực tập tốt nghiệp 7 150.000      1.050.000      KHOA



Ngành Môn học Tín chỉ Đơn giá Thành tiền GV DẠY

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀ ĐĂNG KÍ HỌC LẠI GHÉP (2021-2022) CỦA K36 VÀ K37

Đối với HS k36, K37 không học VĂN HÓA được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp 38A2, TY26 

đối với ngành A; 38B2, NH15 đối với ngành B; 38C2, KT2 đối với ngành C; 38D2, DC11 đối với ngành D; 38E2 

đối với ngành E; 38F2 đối với ngành F; 38H2 đối với ngành H; 38M2 đối với ngành M. Hàng tuần, HS chủ động lên 

web xem tkb lớp đăng kí

Đối với HS K37 đang học VĂN HÓA chỉ được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp TY26 đối với 

ngành A; NH15 đối với ngành B; KT2 đối với ngành C; DC11 đối với ngành D. Hàng tuần, HS chủ động lên web 

xem tkb lớp đăng kí

👉 Nộp tiền vào tài khoản TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP

👉 Số tài khoản: 65010003739824 tại BIDV BÌNH DƯƠNG (ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi 

nhánh Bình Dương)

👉 Nội dung: Họ tên HS- Lớp – học lại (VD: Nguyễn Văn A_37A2_học lại)

VD1: Bạn An học lớp 37C3 (đang học lớp 11) bị HỌC LẠI môn LUẬT KINH TẾ. An sẽ dò trong bảng môn Luật 

kinh tế có 2 chỉ, đóng tiền là 300k và phải đăng kí học ở lớp tại chức KT2; GV dạy là cô Minh

VD2: Bạn Lan học lớp 37D1 (không học văn hóa) bị HỌC LẠI môn ĐẠI CƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. Lan sẽ 

dò trong bảng môn Đại cương quản lý nhà nước có 2 chỉ, đóng tiền là 360k và được quyền đăng kí học ở lớp 38D2 

hoặc DC11; GV dạy là thầy Tấn

D Chính trị 2 150.000      300.000         T.THIỆN

D Pháp luật 1 150.000      150.000         C.NGA

D Giáo dục thể chất 1 150.000      150.000         T.VINH

D Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 150.000      450.000         C.KHOA

D Tin học 2 150.000      300.000         C.PHƯỢNG

D Tiếng Anh 4 150.000      600.000         C.KHUÊ

D Đại cương về quản lý nhà nước 2 180.000      360.000         T.TẤN

D Trắc địa cơ sở 4 180.000      720.000         C.LIÊN

D Bản đồ địa chính 3 180.000      540.000         C.LIÊN

D Pháp luật đất đai 3 180.000      540.000         C.LIÊN

D Đo đạc địa chính 4 180.000      720.000         T.TẤN

D Quy hoạch sử dụng đất 2 180.000      360.000         C.LIÊN

D Giao đất, thu hồi đất 2 180.000      360.000         C.LIÊN

D Kinh doanh bất động sản 2 180.000      360.000         C.LIÊN

D Đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở 4 180.000      720.000         T.TẤN

D Thanh tra đất đai 2 180.000      360.000         C.LIÊN

D Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính 2 180.000      360.000         C.LIÊN

D Rèn nghề đo đạc địa chính 3 180.000      540.000         T.TẤN

D Rèn nghề  đăng ký và thống kê đất đai nhà ở 2 180.000      360.000         T.TẤN

D Tin học chuyên ngành 2 180.000      360.000         T.TẤN

D Quản lý xây dựng đô thị 2 180.000      360.000         C.LIÊN

D Thực tập tốt nghiệp 7 180.000      1.260.000      KHOA



Ngành Môn học Tín chỉ Đơn giá Thành tiền GV DẠY

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀ ĐĂNG KÍ HỌC LẠI GHÉP (2021-2022) CỦA K36 VÀ K37

Đối với HS k36, K37 không học VĂN HÓA được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp 38A2, TY26 

đối với ngành A; 38B2, NH15 đối với ngành B; 38C2, KT2 đối với ngành C; 38D2, DC11 đối với ngành D; 38E2 

đối với ngành E; 38F2 đối với ngành F; 38H2 đối với ngành H; 38M2 đối với ngành M. Hàng tuần, HS chủ động lên 

web xem tkb lớp đăng kí

Đối với HS K37 đang học VĂN HÓA chỉ được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp TY26 đối với 

ngành A; NH15 đối với ngành B; KT2 đối với ngành C; DC11 đối với ngành D. Hàng tuần, HS chủ động lên web 

xem tkb lớp đăng kí

👉 Nộp tiền vào tài khoản TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP

👉 Số tài khoản: 65010003739824 tại BIDV BÌNH DƯƠNG (ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi 

nhánh Bình Dương)

👉 Nội dung: Họ tên HS- Lớp – học lại (VD: Nguyễn Văn A_37A2_học lại)

VD1: Bạn An học lớp 37C3 (đang học lớp 11) bị HỌC LẠI môn LUẬT KINH TẾ. An sẽ dò trong bảng môn Luật 

kinh tế có 2 chỉ, đóng tiền là 300k và phải đăng kí học ở lớp tại chức KT2; GV dạy là cô Minh

VD2: Bạn Lan học lớp 37D1 (không học văn hóa) bị HỌC LẠI môn ĐẠI CƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. Lan sẽ 

dò trong bảng môn Đại cương quản lý nhà nước có 2 chỉ, đóng tiền là 360k và được quyền đăng kí học ở lớp 38D2 

hoặc DC11; GV dạy là thầy Tấn

E Chính trị 2 180.000      360.000         T.THIỆN

E Pháp luật 1 180.000      180.000         C.NGA

E Giáo dục thể chất 1 180.000      180.000         T.VINH

E Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 180.000      540.000         C.KHOA

E Tin học 2 180.000      360.000         C.LIỄU

E Tiếng Anh 4 180.000      720.000         C.KHUÊ

E Tiếng Anh  1 3 180.000      540.000         C.TUYỀN

E Tiếng Anh 2 3 180.000      540.000         C.TUYỀN

E Tiếng Anh 3 3 180.000      540.000         C.KHUÊ

E Luyện dịch 3 180.000      540.000         C.TUYỀN

E Ngữ pháp học 3 180.000      540.000         C.KHUÊ

E Tiếng Anh Du lịch - khách sạn 3 180.000      540.000         C.KHUÊ

E Tiếng Anh Kinh tế 3 180.000      540.000         C.KHUÊ

E Tiếng Anh thương mại 3 180.000      540.000         C.KHUÊ

E Tiếng Anh giao tiếp văn phòng 3 180.000      540.000         C.TUYỀN

E Rèn nghề Tiếng Anh Du lịch - khách sạn 2 180.000      360.000         C.KHUÊ

E Rèn nghề Tiếng Anh giao tiếp văn phòng 2 180.000      360.000         C.TUYỀN

E Tiếng Trung sơ cấp 5 180.000      900.000         THỈNH GIẢNG

E Thực tập tốt nghiệp 7 180.000      1.260.000      KHOA



Ngành Môn học Tín chỉ Đơn giá Thành tiền GV DẠY

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀ ĐĂNG KÍ HỌC LẠI GHÉP (2021-2022) CỦA K36 VÀ K37

Đối với HS k36, K37 không học VĂN HÓA được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp 38A2, TY26 

đối với ngành A; 38B2, NH15 đối với ngành B; 38C2, KT2 đối với ngành C; 38D2, DC11 đối với ngành D; 38E2 

đối với ngành E; 38F2 đối với ngành F; 38H2 đối với ngành H; 38M2 đối với ngành M. Hàng tuần, HS chủ động lên 

web xem tkb lớp đăng kí

Đối với HS K37 đang học VĂN HÓA chỉ được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp TY26 đối với 

ngành A; NH15 đối với ngành B; KT2 đối với ngành C; DC11 đối với ngành D. Hàng tuần, HS chủ động lên web 

xem tkb lớp đăng kí

👉 Nộp tiền vào tài khoản TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP

👉 Số tài khoản: 65010003739824 tại BIDV BÌNH DƯƠNG (ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi 

nhánh Bình Dương)

👉 Nội dung: Họ tên HS- Lớp – học lại (VD: Nguyễn Văn A_37A2_học lại)

VD1: Bạn An học lớp 37C3 (đang học lớp 11) bị HỌC LẠI môn LUẬT KINH TẾ. An sẽ dò trong bảng môn Luật 

kinh tế có 2 chỉ, đóng tiền là 300k và phải đăng kí học ở lớp tại chức KT2; GV dạy là cô Minh

VD2: Bạn Lan học lớp 37D1 (không học văn hóa) bị HỌC LẠI môn ĐẠI CƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. Lan sẽ 

dò trong bảng môn Đại cương quản lý nhà nước có 2 chỉ, đóng tiền là 360k và được quyền đăng kí học ở lớp 38D2 

hoặc DC11; GV dạy là thầy Tấn

F Chính trị 2 180.000      360.000         T.THIỆN

F Pháp luật 1 180.000      180.000         C.NGA

F Giáo dục thể chất 1 180.000      180.000         T.VINH

F Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 180.000      540.000         C.KHOA

F Tin học 2 180.000      360.000         C.LIỄU

F Tiếng Anh 4 180.000      720.000         C.TUYỀN

F An toàn sức khỏe và môi trường 2 180.000      360.000         C.VÂN

F Nguyên lý sản xuất sạch hơn 2 180.000      360.000         C.VÂN

F Pháp luật Tài nguyên và Môi trường 2 180.000      360.000         C NHẪN

F Cơ sở khoa học môi trường 2 180.000      360.000         C.VÂN

F Sinh thái môi trường 2 180.000      360.000         C.NHẪN

F Truyền thông môi trường 2 180.000      360.000         C.NHẪN

F Vi sinh môi trường 2 180.000      360.000         C.NHẪN

F Hóa phân tích 3 180.000      540.000         C.VÂN

F Quản lý chất thải rắn 3 180.000      540.000         C.VÂN

F Quản lý môi trường nước 3 180.000      540.000         C NHẪN

F Kiểm soát ô nhiễm không khí 3 180.000      540.000         C VÂN

F Quan trắc, PT,XL số liệu MT 3 180.000      540.000         C NHẪN

F Đánh giá tác động môi trường 3 180.000      540.000         C.VÂN

F Thanh tra bảo vệ môi trường 2 180.000      360.000         C.VÂN

F Rèn nghề kiểm soát ô nhiễm không khí 2 180.000      360.000         C.VÂN

F Rèn nghề Hóa phân tích 2 180.000      360.000         C.VÂN

F Rèn nghề Quan trắc, phân tích xử lý số liệu MT 2 180.000      360.000         C NHẪN

F Tin học chuyên ngành 2 180.000      360.000         C NHẪN

F Độc học môi trường 2 180.000      360.000         C.VÂN

F Hệ thống thông tin môi trường 2 180.000      360.000         C NHẪN

F Thực tập tốt nghiệp 7 180.000      1.260.000      KHOA



Ngành Môn học Tín chỉ Đơn giá Thành tiền GV DẠY

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀ ĐĂNG KÍ HỌC LẠI GHÉP (2021-2022) CỦA K36 VÀ K37

Đối với HS k36, K37 không học VĂN HÓA được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp 38A2, TY26 

đối với ngành A; 38B2, NH15 đối với ngành B; 38C2, KT2 đối với ngành C; 38D2, DC11 đối với ngành D; 38E2 

đối với ngành E; 38F2 đối với ngành F; 38H2 đối với ngành H; 38M2 đối với ngành M. Hàng tuần, HS chủ động lên 

web xem tkb lớp đăng kí

Đối với HS K37 đang học VĂN HÓA chỉ được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp TY26 đối với 

ngành A; NH15 đối với ngành B; KT2 đối với ngành C; DC11 đối với ngành D. Hàng tuần, HS chủ động lên web 

xem tkb lớp đăng kí

👉 Nộp tiền vào tài khoản TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP

👉 Số tài khoản: 65010003739824 tại BIDV BÌNH DƯƠNG (ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi 

nhánh Bình Dương)

👉 Nội dung: Họ tên HS- Lớp – học lại (VD: Nguyễn Văn A_37A2_học lại)

VD1: Bạn An học lớp 37C3 (đang học lớp 11) bị HỌC LẠI môn LUẬT KINH TẾ. An sẽ dò trong bảng môn Luật 

kinh tế có 2 chỉ, đóng tiền là 300k và phải đăng kí học ở lớp tại chức KT2; GV dạy là cô Minh

VD2: Bạn Lan học lớp 37D1 (không học văn hóa) bị HỌC LẠI môn ĐẠI CƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. Lan sẽ 

dò trong bảng môn Đại cương quản lý nhà nước có 2 chỉ, đóng tiền là 360k và được quyền đăng kí học ở lớp 38D2 

hoặc DC11; GV dạy là thầy Tấn

H Chính trị 2 180.000      360.000         T.THIỆN

H Pháp luật 1 180.000      180.000         C.NGA

H Giáo dục thể chất 1 180.000      180.000         T.VINH

H Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 180.000      540.000         C.KHOA

H Tin học 2 180.000      360.000         C.LIỄU

H Tiếng Anh 4 180.000      720.000         C.TUYỀN

H Toán rời rạc 2 180.000      360.000         C.PHƯỢNG

H Lắp ráp, cài đặt máy tính 3 180.000      540.000         T.HIẾU

H Mạng máy tính 2 180.000      360.000         T.TUẤN

H Lập trình cơ bản và cấu trúc dữ liệu 3 180.000      540.000         C.PHƯỢNG

H Cơ sở dữ liệu - Accesss 3 180.000      540.000         C.LIỄU

H Tiếng Anh chuyên ngành 3 180.000      540.000         C.TUYỀN

H Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 180.000      360.000         C.PHƯỢNG

H Thiết kế Web 2 180.000      360.000         C.LIỄU

H Lập trình Window Form 2 180.000      360.000         C.PHƯỢNG

H Photoshop 2 180.000      360.000         T.HIẾU

H Corel 2 180.000      360.000         T.HIẾU

H Rèn nghề Web 2 180.000      360.000         C.LIỄU

H Rèn nghề Mạng máy tính 2 180.000      360.000         T.TUẤN

H Rèn nghề Đồ họa 2 180.000      360.000         T.HIẾU

H Phân tích thiết kế hệ thống 2 180.000      360.000         C.LIỄU

H Thực tập tốt nghiệp 7 180.000      1.260.000      KHOA



Ngành Môn học Tín chỉ Đơn giá Thành tiền GV DẠY

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀ ĐĂNG KÍ HỌC LẠI GHÉP (2021-2022) CỦA K36 VÀ K37

Đối với HS k36, K37 không học VĂN HÓA được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp 38A2, TY26 

đối với ngành A; 38B2, NH15 đối với ngành B; 38C2, KT2 đối với ngành C; 38D2, DC11 đối với ngành D; 38E2 

đối với ngành E; 38F2 đối với ngành F; 38H2 đối với ngành H; 38M2 đối với ngành M. Hàng tuần, HS chủ động lên 

web xem tkb lớp đăng kí

Đối với HS K37 đang học VĂN HÓA chỉ được quyền đăng kí học lại, học bổ sung chung với lớp TY26 đối với 

ngành A; NH15 đối với ngành B; KT2 đối với ngành C; DC11 đối với ngành D. Hàng tuần, HS chủ động lên web 

xem tkb lớp đăng kí

👉 Nộp tiền vào tài khoản TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP

👉 Số tài khoản: 65010003739824 tại BIDV BÌNH DƯƠNG (ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi 

nhánh Bình Dương)

👉 Nội dung: Họ tên HS- Lớp – học lại (VD: Nguyễn Văn A_37A2_học lại)

VD1: Bạn An học lớp 37C3 (đang học lớp 11) bị HỌC LẠI môn LUẬT KINH TẾ. An sẽ dò trong bảng môn Luật 

kinh tế có 2 chỉ, đóng tiền là 300k và phải đăng kí học ở lớp tại chức KT2; GV dạy là cô Minh

VD2: Bạn Lan học lớp 37D1 (không học văn hóa) bị HỌC LẠI môn ĐẠI CƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. Lan sẽ 

dò trong bảng môn Đại cương quản lý nhà nước có 2 chỉ, đóng tiền là 360k và được quyền đăng kí học ở lớp 38D2 

hoặc DC11; GV dạy là thầy Tấn

M Chính trị 2 180.000      360.000         T.THIỆN

M Pháp luật 1 180.000      180.000         C.NGA

M Giáo dục thể chất 1 180.000      180.000         T.VINH

M Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 180.000      540.000         C.KHOA

M Tin học 2 180.000      360.000         C.LIỄU

M Tiếng Anh 4 180.000      720.000         C.TUYỀN

M Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 180.000      360.000         T.CHÍ

M Soạn thảo văn bản 2 180.000      360.000         T.CHÍ

M Kinh tế vi mô 2 180.000      360.000         P.T.DŨNG

M Kỹ năng giao tiếp 2 180.000      360.000         T.DŨNG

M Lý thuyết kế toán 2 180.000      360.000         C.MINH

M Marketing căn bản 2 180.000      360.000         T.D.LINH

M  Nghiệp vụ bán hàng 2 180.000      360.000         C.H.LINH

M Quản trị thương hiệu 2 180.000      360.000         T.CHÍ

M Anh văn chuyên ngành 2 180.000      360.000         C KHUÊ

M Định giá sản phẩm 3 180.000      540.000         C.HẰNG

M Quản trị kênh phân phối 2 180.000      360.000         T.CHÍ

M Tâm lý marketing 2 180.000      360.000         T.CHÍ

M Quản trị chất lượng sản phẩm 3 180.000      540.000         T.CHÍ

M Lý thuyết thống kê 2 180.000      360.000         P.T.DŨNG

M Quản trị doanh nghiệp 2 180.000      360.000         P.T.DŨNG

M Kinh tế phát triển 2 180.000      360.000         P.T.DŨNG

M Thực tập tốt nghiệp 7 180.000      1.260.000      KHOA


